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Số liệu toàn quốc mới nhất đã xác minh được có kỳ dữ liệu năm 2023. Dataset gồm quy mô nhân lực 
NC&PT theo số người và FTE, cơ cấu theo chức năng, khu vực thực hiện và trình độ của nhà nghiên 
cứu. Số liệu trình độ là số người, không phải FTE.
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ĐIỂM NỔI BẬT

TỔNG NHÂN LỰC NC&PT

207838
người
31/12/2023

TỔNG NHÂN LỰC NC&PT QUY ĐỔI…

101016
FTE
Năm 2023

NHÀ NGHIÊN CỨU

173041
người
31/12/2023

DỮ LIỆU

Tổng nhân lực NC&PT — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Quy mô; số người

Nhà nghiên cứu — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Chức năng; số người

Nhân viên kỹ thuật — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Chức năng; số người

Nhân viên hỗ trợ — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Chức năng; số người

Tổ chức nghiên cứu và phát triển — nhân lực NC&PT
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khu vực thực hiện; số người

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng — nhân lực NC&PT
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khu vực thực hiện; số người

Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ — nhân lực NC&PT
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khu vực thực hiện; số người

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác — nhân lực NC&PT
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khu vực thực hiện; số người

Doanh nghiệp — nhân lực NC&PT
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Khu vực thực hiện; số người
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Tổng nhân lực NC&PT — FTE
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Quy mô; FTE

Nhà nghiên cứu — FTE
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Chức năng; FTE

Nhân viên kỹ thuật — FTE
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Chức năng; FTE

Nhân viên hỗ trợ — FTE
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Chức năng; FTE

Nhà nghiên cứu trình độ tiến sĩ — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trình độ nhà nghiên cứu; số người

Nhà nghiên cứu trình độ thạc sĩ — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trình độ nhà nghiên cứu; số người

Nhà nghiên cứu trình độ đại học — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trình độ nhà nghiên cứu; số người

Nhà nghiên cứu trình độ cao đẳng — số người
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Trình độ nhà nghiên cứu; số người

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2023-12-31
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý sở hữu trí tuệ
Bộ Khoa học và Công nghệ — Số lượng nhà nghiên cứu theo trình độ qua các năm
https://mst.gov.vn/so-luong-nha-nghien-cuu-theo-trinh-do-qua-cac-nam-197250704124413219.htm
Cục Thông tin, Thống kê, Bộ Khoa học và Công nghệ — Kết quả cuộc điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
năm 2024
https://vista.gov.vn/vn-uploads/thong-ke-kh-cn/2026_03/so-lieu-ncpt_2024_web.pdf
Cục Thông tin, Thống kê, Bộ Khoa học và Công nghệ — Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024
https://vista.gov.vn/vn-uploads/science-technology/2025_09/stivn-2024-da-nen.pdf
Cục Thống kê Việt Nam — Thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực giai đoạn 2010-2024
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/Thuc-trang-kinh-te-xa-hoi-Viet-Nam-so-voi-cac-nuoc-trong-khu-vuc-giai-
doan-2010-2024.pdf
Trung tâm Quốc gia ISSN Việt Nam — Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (NASATI) — Trung tâm Quốc gia ISSN Việt Nam
https://nasati.gov.vn
Hệ thống thông tin Thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI) — Đôi nét về hoạt động nghiên cứu và triển khai tại TP.HCM giai đoạn 
2017–2023
https://thongke.cesti.gov.vn/phan-tich-thong-ke/ket-qua-thong-ke/1462-doi-net-ve-hoat-dong-nghien-cuu-va-trien-khai-tai-tphcm-giai-
doan-2017-2023
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. Hồ Chí Minh — Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 
2024
https://thongke.cesti.gov.vn/danh-sach-cac-cuoc-dieu-tra/1267-dieu-tra-ncpt-2024
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